
 

      TRƯỜNG MN THUẬN HƯNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỔ CHỒI, MẦM, NHÀ TRẺ                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                                                            Thuận Hưng, ngày 26 tháng 02 năm 2024 

 

CHỦ ĐỀ: Nước và Các Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/03/2024 – 19/4/2024 

 

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học được phân phối ở các chủ đề, nay tổ 

chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động học trong chủ đề như sau: 

 

  

              Duyệt                                                                       PHÓ TỔ TRƯỞNG 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                            

CHỦ ĐẾ 

NHÁNH 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

25/03-29/03 

Sự cần thiết 

của nước 

 

KPKH 

Sự kỳ diệu 

của nước  

 

PTTC 

Bò trườn theo 

hướng thẳng  

 

PTNN 

Nhận biết phát 

âm chữ p 

PTNT 

 Thực hành vận 

dụng so sánh 

kích thước dài - 

ngắn - cao thấp 

(tích hợp xen 

kẽ) 

PTNN 

Thơ: Mưa 

 

 

PTTM 

Vẽ hồ nước 

PTTM 

Dạy hát:  Trời 

nắng trời 

mưa” 

01/04- 5/04 

Mùa hè và 

các hiện 

tượng thời 

tiết 

 

PTTC 

 Chuyền bắt 

bóng 2 bên 

theo chiều 

ngang. 

KPKH 

Trò chuyện về 

mùa hè  

PTNN 

Nhận biết phát 

âm chữ q 

PTNT 

Thực hành vận 

dụng so sánh 

kích thước to - 

nhỏ, rộng - hẹp 

(xếp xen kẽ về 

kích thước ) 

PTNN 

Truyện: Nàng 

tiên mưa  

PTTM 

Xé trời mưa 

 

PTTM 

Vận động: 

Mùa hè đến  

08/04-12/04 

Ngày và 

đêm 

 

KPKH 

Khám phá 

ngày và đêm  

PTTC 

Bắt, tung bóng 

với cô bằng 2 

tay  

PTNN 

Nhận biết phát 

âm chữ v 

PTNT 

Thực hành xếp 

xen kẽ  

PTNN 

Thơ: Nắng ấm  

 

PTTM 

Vẽ ông mặt 

trời 

PTTM 

Nghe hát: 

Con mèo ra 

bờ sông 

 

15/04-19/04 

Đất đá, cát, 

sỏi 

PTTC 

Bật xa, đập 

bóng bằng 2 

tay 

KPKH . 

Khám phá đặc 

điểm, tính chất 

của đất đá, cát, 

sỏi 

PTNN 

Trò chơi với 

chữ cái 

PTNT 

Chơi với các 

chữ số (từ 1- 5) 

PTNN 

Truyện: Biển, 

sông và suối. 

 

 

PTTM 

Nặn cầu vồng 

 

PTTM 

Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ 

đề. 

 



 

 
                         TRƯỜNG MN THUẬN HƯNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

       TỔ NHÀ TRẺ, MẦM, CHỒI                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                  

                                                                          Thuận Hưng, ngày 19  tháng 02 năm 2024 

 
CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 25/03/2024 – 19/4/2024) 
 

Căn cứ vào nội dung giáo dục của độ tuổi được phân phối ở các chủ đề, nay tổ 

chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động học trong chủ đề như sau: 
 

 

 

 

THỨ HAI 

 

THỨ BA 

 

THỨ TƯ 

 

THỨ NĂM 

 

THỨ SÁU 

Sự cần thiết 

của nước 

25/03 - 29/03 

 

Khám phá 

khoa học 

Sự cần thiết 

của nước. 

Phát triển 

thể chất 

Bật xa, ném 

xa bằng 1 tay 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Nhận biết 

phát âm chữ p 

Phát triển 

nhận thức 

Đo lượng 

nước (Dung 

tích) bằng 

một đơn vị đo 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Thơ “Nước” 

 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Vẽ mưa. 

 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Dạy hát: 

Cho tôi đi 

làm mưa 

với 

Mùa hè và 

các hiện 

tượng thời 

tiết 

01/04 - 05/04 

 

Phát triển 

thể chất 

Chuyền, bắt 

bóng trên 

đầu, qua 

chân. 

 

Khám phá 

khoa học 

Trò chuyện về 

mùa hè 

 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Nhận biết 

phát âm chữ q 

Phát triển 

nhận thức 

Nhận biết các 

buổi trong 

ngày. 

(Sử dụng 

sách toán 

trang 28) 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Truyện: Câu 

chuyện về 

giọt nước. 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Vẽ cảnh hồ 

nước 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Nghe hát: 

mưa rơi 

 

 Ngày và 

đêm 

08/04 - 12/04 

 

Khám phá 

khoa học 

Sự khác 

nhau giữa 

ngày và đêm 

 

Phát triển 

thể chất 

Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Nhận biết 

phát âm chữ v  

Phát triển 

nhận thức 

Đếm đến 9, 

nhận biết số 

lượng 9 

 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Thơ: Trưa hè 

 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Vẽ ông mặt 

trời tỏa nắng 

và những 

đám mây. 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Vận động:  

Nắng sớm 

 

Đất, đá, cát, 

sỏi 

15/04 -19/04 

Phát triển 

thể chất 

Chạy thay 

Khám phá 

khoa học 

Khám phá đặc 

Phát triển 

nhận thức 

Đếm đến 10, 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Truyện: gió 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Biểu diễn 



đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh, dích 

dắc (đổi 

hướng) theo 

vật chuẩn 

 

điểm, tính 

chất của đất, 

đá, cát, sỏi.  

 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Trò chơi với 

chữ cái 

nhận biết số 

lượng 10 

 

và mặt trăng. 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Vẽ mặt trăng 

và những 

ngôi sao 

văn nghệ 

cuối chủ đề 

 

                         Duyệt                                                                      

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                               KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                               Trần Thị Hồng Yến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON THUẬN HƯNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       TỔ NHÀ TRẺ, MẦM, CHỒI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                  Thuận Hưng, ngày 15 tháng 04 năm 2024 

 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, BÁC HỒ. 

Thời gian thực hiện: 4 tuần. Từ ngày 22/4/2024 – 17/5/2024 
 

Căn cứ vào nội dung giáo dục của độ tuổi được phân phối ở các chủ đề, nay tổ 

chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động học trong chủ đề như sau: 

 

CHỦ ĐỀ 

NHÁNH 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Thuận Hưng 

quê bé 

22/04 - 26/04 

 

Khám phá 

xã hội 

Quê hương 

Thuận 

Hưng 

 

Phát triển thể 

chất 

Bật - nhảy từ 

trên cao xuống 

30 - 35 cm. 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Trò chơi với 

chữ cái. 

Phát triển 

nhận thức 

Xếp theo 

mẫu 

 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Thơ: Con 

diều 

 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Tô màu dòng 

sông quê em 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Dạy hát: 

Quê hương 

tươi đẹp. 

 

Bé yêu quê 

hương sóc 

trăng 

29/04 - 03/05 

 

Nghĩ lễ 1/05 

 

 

 Nghĩ bù 30/04 

 

 

 

 

Phát triển 

thể chất 

Đi nối bàn 

chân tiến lùi. 

 

 

 

Khám phá xã 

hội 

Sóc trăng quê 

bé  

 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Nhận biết, 

phát âm chữ 

s. 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Truyện: 

Thánh 

Gióng. 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Vận động: 

Nhớ ơn 

Bác 
Bé yêu Thủ Đô 

Hà Nội 

06/05 - 10/05 

 

Khám phá 

xã hội 

Thủ Đô Hà 

Nội 
 

Phát triển thể 

chất 

Bật qua vật cản 

cao 10 - 15cm. 

 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Nhận biết phát 

âm chữ x. 

Phát triển 

nhận thức 

Thực hành 

luyện tập 

nhận biết, 

phân biệt các 

hình (Chắp 

ghép các 

hình hình 

học để tạo 

thành các 

hình theo ý 

thích)  

Phát triển 

ngôn ngữ 

Thơ: Em vẽ 

Bác Hồ 

 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Tô màu lăng 

Bác Hồ.  

Phát triển 

thẩm mỹ 

Nghe hát 

“Em đi 

trong tươi 

xanh” 

 



Bác hồ kính 

yêu của cháu 

13/05 - 17/05 

Phát triển 

thể chất 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 5 

ô. 

 

Khám phá xã 

hội 

Bác Hồ với các 

cháu thiếu nhi. 

 

Phát triển 

ngôn ngữ 

 Trò chơi với 

chữ cái 

Phát triển 

nhận thức 

Ôn số lượng 

trong phạm 

vi 10 

 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Truyện: Quả 

táo Bác Hồ 

 

Phát triển 

thẩm mỹ 

Cắt dán dây 

xúc xích. 

  

Phát triển 

thẩm mỹ 

Biểu diễn 

văn nghệ 

mừng sinh 

nhật Bác. 

 

 

                         Duyệt                                                                      

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                   KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

        Nguyễn Thị Mỹ Linh                                                     Trần Thị Hồng Yến 



TRƯỜNG MN THUẬN HƯNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    TỔ LÁ                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                                   

                                                            Thuận Hưng, ngày 26 tháng 01 năm 2024 
 

CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Thời gian thực hiện: từ ngày 25/3/2024 - 19/4/2024 

 

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học, nay tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch 

tổ chức hoạt động học trong chủ đề như sau: 
 

Chủ đề 

nhánh 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Nước 

không thể 

thiếu 

được 

25/3- 29/3 

Phát triển 

nhận thức 

Sự kì diệu 

của nước 

Phát triển 

thể chất 

Đi bước 

chéo sang 

ngang 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Nhận biết 

phát âm chữ 

cái p 

Phát triển 

nhận thức 

Đo dung tích 

các vật, so 

sánh  và diễn 

đạt kết quả 

đo. 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Truyện: giọt 

nước tí xíu 

(hay truyện 

con gái út 

của mặt trời) 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Vẽ mưa 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Dạy hát: 

cho tôi đi 

làm mưa 

với. 

 

Mùa hè 

và các 

hiện 

tượng 

thời tiết 

01/4 - 5/4 

Phát triển 

thể chất 

Ném trúng 

đích thẳng 

đứng bằng 

1 tay, 2 tay 

 

Phát triển 

nhận thức 

Tìm hiểu về 

mùa hè   

Phát triển 

ngôn ngữ 

Nhận biết 

phát âm chữ 

cái q 

Phát triển 

nhận thức 

Một tuần của 

bé (lồng 

ghép nhận 

biết, phân 

biệt hôm 

qua, hôm 

nay, ngày 

mai) 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Thơ: cầu 

vồng 

(Hay thơ: 

Nắng bốn 

mùa,…) 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Cắt dán về 

biển 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Vận động: 

Vườn 

trường mùa 

thu  

 

Ngày và 

đêm 

08/4- 12/4 

Phát triển 

nhận thức 

Sự khác 

nhau giữa 

ngày và 

đêm 

Phát triển 

thể chất 

Đi nối bàn 

chân tiến lùi 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Nhận biết 

phát âm chữ 

cái s 

Phát triển 

nhận thức 

Tách (gộp) 

các đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Thơ: gió 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Tô màu cầu 

vồng. 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Nghe hát: 

Ánh trăng 

hòa bình 

Đất, đá, 

cát, sỏi. 

15/4- 19/4 

 

Phát triển 

nhận thức 

Khám phá 

đặc điểm, 

Phát triển 

thể chất 

Tung, đập 

bắt bóng tại 

Phát triển 

nhận thức 

Xếp theo 

mẫu/ Làm 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Truyện: sơn 

tinh thủy 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Biểu diễn 

văn nghệ 



tính chất 

của đất, đá, 

cát, sỏi. 

 

chỗ 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Trò chơi với 

chữ cái 

 

tiếp tục 

 

tinh 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Vẽ về cảnh 

vật mùa hè 

cuối chủ 

đề. 

 

 

Ghi chú: 

-  Giáo viên cần chuyển tải nội dung giáo dục: Không khí, các nguồn ánh sáng 

và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây qua hoạt động ngoài trời, 

dạo chơi…., hoặc lồng ghép hợp lý qua các hoạt động khác. 

- Cho trẻ làm các bài tập trong sách với các nội dung phù hợp chủ đề. 

      

                 Duyệt                                                                                  

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                        KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Thị Ngọc Diễm 
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